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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Dương Ngọc T  n  

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn T iện Tâm 

 B  Huỳn  T ị P ượng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Hồng N ật C âu – T ư ký Tòa án nhân dân 

tỉn  Long An. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tham gia phiên tòa: 
Ông Lê Văn Dũng - Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án n ân dân tỉn  Long An xét 

xử p úc t ẩm công k ai vụ án  ìn  sự p úc t ẩm t ụ lý số: 14/2023/TLPT-HS 

ngày 30 tháng 01 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn T ái Ng do có kháng cáo của 

bị cáo đối với Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số: 158/2022/HS-ST ngày 30 tháng 11 

năm 2022 của Tòa án n ân dân  uyện Đức Hòa, tỉn  Long An. 

- Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Thái Ng, sin  ng y 18/6/1991, tại tỉn  An 

Giang; Nơi t ường trú: Ấp T, xã V,  uyện C, tỉn  An Giang; Nơi ở  iện nay: Ấp 

5, xã Đ,  uyện Đ, tỉn  Long An; Ng ề ng iệp: Công nhân; Trìn  độ văn  óa: 

8/12; Dân tộc: Kin ; Giới tín : Nam; Tôn giáo: T iên c úa; Quốc tịc : Việt 

Nam; Con ông Nguyễn Văn T , sin  năm 1955 v  b  Nguyễn T ị T 1, sinh 

năm 1957; Có vợ tên Bùi T ị T an  L, sin  năm 1987 v  01 người con sinh 

năm 2015; Tiền án, tiền sự: K ông; Bị cáo tại ngoại, có mặt tại p iên tòa. 

- Những người tham gia tố tụng khác không có kháng cáo hoặc không có 

liên quan đến kháng cáo, kháng nghị không triệu tập: 

- Bị hại: Đin  Công Tr. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Nguyễn T an  C, 

Đo n T ị S. 

- Người làm chứng: Huỳn  T ị Mộng Tr1, Trương T an  S1. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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T eo các t i liệu có trong  ồ sơ vụ án v  diễn biến tại p iên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt n ư sau: 

K oảng 17 giờ ng y 29/8/2021, Nguyễn T ái Ng đứng trước p òng trọ do 

Ng t uê tại ấp 5, xã Đ,  uyện Đ, tỉn  Long An nói c uyện với Đin  Công Tr để 

 òa giải mâu t uẫn trong việc vứt rác t ải sin   oạt trong k u n   trọ, việc  òa 

giải k ông t  n  nên giữa Tr và Ng xảy ra cự cãi v  xô xát n au. Lúc này, 

Nguyễn T an  C – l  em  ọ của Ng v o can ngăn v  bị Tr dùng tay đán  trúng 

v o người té ngã, t ấy vậy Ng dùng tay đán  lại Tr, Tr bỏ c ạy v o con  ẻm 

p ía sau n   của b  Đo n T ị S các  đó k oảng 100m. Sau đó, Tr n ặt một 

đoạn cây tre k ô cứng d i 94cm, đường kín  3cm ở trong  ẻm rồi quay lại p ía 

p òng trọ của Ng. Lúc này, C từ p òng trọ đi ra, trên tay cầm một con dao d i 

29cm, lưỡi dao m u trắng bằng kim loại d i 17cm đi về  ướng của Tr, khi Tr và 

C đứng đối diện nhau thì Tr dùng cây tre vừa n ặt được đán  một cái t eo 

 ướng từ trên xuống trúng v o đầu của C gây t ương tíc  l m C té ngã ra 

đường. T ấy C bị đán , Ng c ạy đến can ngăn t ì cũng bị Tr dùng cây đán  

trúng v o đầu nên Ng c ạy về p òng trọ lấy một con dao d i 40cm, lưỡi dao 

bằng kim loại d i 28cm cầm trên tay p ải v  01 bìn  xịt  ơi cay cầm trên tay trái 

để quay lại đán  Tr, Trong lúc Ng quay về p òng trọ, C đứng dậy cầm dao đuổi 

theo Tr k oảng 30m t ì té ngã v  nằm tại đây. Tr đi ngược về  ướng p òng trọ 

của Ng t ì gặp Ng từ p òng trọ c ạy đến, k i Ng và Tr đứng đối diện n au, Ng 

cầm bìn  xịt  ơi cay trên tay trái, xịt về  ướng của Tr đồng t ời cầm dao bên tay 

p ải c ém một cái t eo  ướng từ p ải sang trái trúng v o b n tay p ải của Tr 

gây t ương tíc . Tr bỏ c ạy v o con  ẻm gần đó, Ng đi đến vị trí C bị té v  đưa 

C về p òng trọ. Tr, Ng và C được đưa đến bện  viện điều trị t ương tíc . Sau 

đó, Tr có đơn tố cáo yêu cầu xử lý  ìn  sự đối với Ng t eo quy địn  p áp luật. 

Tại bản kết luận giám địn  p áp y về t ương tíc  số 170/TgT.21-PY ngày 

11/11/2021 của Trung tâm giám địn  p áp y tỉn  Long An kết luận: 

Dấu  iệu c ín  qua giám địn : 

- Tay p ải : Sẹo vết t ương lòng b n tay p ải có kíc  t ước 10cm x 0,7cm 

mất cảm giác lòng b n tay. K ông ản   ưởng đến c ức năng. Tỷ lệ 03%. 

- Điện cơ: Biên độ dẫn truyền cảm giác dây t ần kin  giữa bên p ải t ấp. 

Tổn t ương t  n  p ần cảm giác của dây t ần kin  giữa bên p ải. Tỷ lệ 11%. 

Căn cứ T ông tư số 22/2019/TT-BYT ng y 28/8/2019 của Bộ Y tế quy 

địn  tỷ lệ tổn t ương cơ t ể sử dụng trong giám địn  p áp y, giám địn  p áp y 

tâm t ần. Tỷ lệ tổn t ương cơ t ể do t ương tíc  gây nên tại t ời điểm giám 

địn  của nạn n ân Đin  Công Tr là: 14%. 

Tại bản kết luận giám địn  p áp y về t ương tíc  số 159/TgT.21-PY ngày 

02 t áng 11 năm 2021, của Trung tâm p áp y tỉn  Long An kết luận: 

Dấu  iệu c ín  qua giám địn : 01 sẹo vết t ương vùng đỉn  đầu bên p ải 

kíc  t ước 02cm x 02cm l n , k ông dây t ần kin  k u trú. 
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Căn cứ T ông tư số 22/2019/TT-BYT ng y 28/8/2019 của Bộ Y tế quy 

địn  tỷ lệ tổn t ương cơ t ể sử dụng trong giám địn  p áp y, giám địn  p áp y 

tâm t ần. Tỷ lệ tổn t ương cơ t ể do t ương tíc  gây nên tại t ời điểm giám 

địn  của nạn n ân Nguyễn T an  C là: 01%. 

Riêng đối với Nguyễn T ái Ng, do sự việc xảy ra lúc dịc  Covid-19 bùng 

phát, Ng k ông có tiền để điều trị t ương tíc , nên bác sĩ tại Bện  viện đa k oa 

L điều trị t ương tíc  c o Ng m  k ông l m t ủ tục t eo quy địn , nên k ông có 

giấy c ứng n ận t ương tíc  v  k ông có  ồ sơ bện  án. Trung tâm p áp y tỉn  

Long An có văn bản từ c ối giám địn  t ương tíc  của Nguyễn T ái Ng. 

Tại Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 158/2022/HS-ST ng y 30 t áng 11 năm 

2022 của Tòa án n ân dân  uyện Đức Hòa, tỉn  Long An đã quyết địn : 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn T ái Ng p ạm tội “Cố ý gây t ương tíc ”.   

Căn cứ v o điểm đ k oản 2 Điều 134; điểm b, e, s k oản 1, k oản 2 Điều 

51;  Điều 54; Điều 38 Bộ luật  ìn  sự; 

Xử p ạt bị cáo Nguyễn T ái Ng 01 (một) năm 06 (sáu) t áng tù. T ời 

gian tù tín  từ ng y t i   n  án. 

Về trác  n iệm dân sự: Căn cứ v o Điều 48 Bộ luật Hìn  sự; Điều 590 Bộ 

luật Dân sự năm 2015: Buộc bị cáo Nguyễn T ái Ng bồi t ường c o bị  ại Đin  

Công Tr số tiền tổng cộng l  36.997.800đồng. 

Ngoài ra, bản án sơ t ẩm còn tuyên về xử lý vật c ứng, án phí, quyền và 

t ời  ạn kháng cáo đối với n ững người t am gia tố tụng. 

Ngày 12 tháng 12 năm 2022, bị cáo Nguyễn T ái Ng kháng cáo xin được 

 ưởng án treo. 

Tại p iên tòa p úc t ẩm, bị cáo Nguyễn T ái Ng t ừa n ận đã t ực   n  

vi n ư nội dung bản án sơ t ẩm v  xác địn  bị Tòa án cấp sơ t ẩm xét xử về tội 

“Cố ý gây t ương tíc ” t eo quy địn  tại điểm đ k oản 2 Điều 134 của Bộ luật 

Hìn  sự l  đúng, k ông oan. Bị cáo k áng cáo xin giảm n ẹ  ìn  p ạt. 

Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát n ân dân tỉn  Long An p át biểu 

quan điểm giải quyết vụ án n ư sau: 

Về  ìn  t ức v  t ủ tục k áng cáo của bị cáo Nguyễn T ái Ng trong t ời 

gian luật địn , n ững yêu cầu k áng cáo p ù  ợp với quy địn  của p áp luật nên 

Tòa án n ân dân tỉn  Long An t ụ lý xét xử vụ án t eo t ủ tục p úc t ẩm l  có 

căn cứ. 

Về nội dung: Lời k ai n ận của bị cáo tại p iên tòa p úc t ẩm p ù  ợp 

với lời k ai của bị cáo tại p iên tòa sơ t ẩm v  n ững c ứng cứ k ác có trong 

 ồ sơ vụ án đã có đủ cơ sở kết luận   n  vi của bị cáo Nguyễn T ái Ng có đủ 

yếu tố cấu t  n  tội “Cố ý gây t ương tíc ” theo điểm đ k oản 2 Điều 134 của 

Bộ luật Hình sự nên Tòa án cấp sơ t ẩm xét xử bị cáo về tội dan  v  điều luật 

n ư trên l  đúng p áp luật, k ông oan. 
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K i quyết địn   ìn  p ạt, Tòa án cấp sơ t ẩm đã áp dụng các tìn  tiết 

giảm n ẹ n ư: Bị cáo t  n  k ẩn k ai báo, ăn năn  ối cải, bị cáo p ạm tội trong 

trường  ợp bị kíc  động về tin  t ần do   n  vi trái p áp luật của nạn n ân gây 

ra, bị cáo đã tự nguyện nộp một p ần tiền để bồi t ường, k ắc p ục  ậu quả c o 

bị  ại, bị  ại có đơn xin giảm n ẹ  ìn  p ạt c o bị cáo l  các tìn  tiết giảm n ẹ 

t eo quy địn  tại điểm b, e, s k oản 1, k oản 2 Điều 51 của Bộ luật Hìn  sự và 

áp dụng k oản 1 Điều 54 của Bộ luật Hìn  sự để xử p ạt bị cáo 01 năm 06 t áng 

tù l  đúng người, đúng tội. 

Bị cáo Nguyễn T ái Ng kháng cáo xin giảm n ẹ  ìn  p ạt có cung cấp 

tìn  tiết đã nộp tiền k ắc p ục  ậu quả 36.997.800đồng t eo n ư quyết địn  của 

bản án sơ t ẩm,  o n cản  gia đìn  bị cáo k ó k ăn có xác n ận của c ín  

quyền địa p ương l  các tìn  tiết giảm n ẹ t eo k oản 2 Điều 51 của Bộ luật 

Hìn  sự mà Tòa án cấp sơ t ẩm c ưa áp dụng nên có căn cứ c ấp n ận k áng 

cáo của bị cáo. 

Đề ng ị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b k oản 1 Điều 355, Điều 357 của 

Bộ luật Tố tụng  ìn  sự, c ấp n ận k áng cáo của bị cáo Nguyễn T ái Ng, sửa 

Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 158/2022/HS-ST ng y 30 t áng 11 năm 2022 của 

Tòa án n ân dân  uyện Đức Hòa, tỉn  Long An t eo  ướng giảm c o bị cáo từ 

03 t áng đến 06 t áng tù. 

Các quyết địn  k ác của bản án sơ t ẩm k ông có k áng cáo, k áng ng ị 

t eo t ủ tục p úc t ẩm có  iệu lực p áp luật kể từ ng y  ết t ời  ạn k áng cáo, 

kháng ng ị t eo t ủ tục p úc t ẩm. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm n ẹ 

 ìn  p ạt c o bị cáo. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ v o các t i liệu trong  ồ sơ vụ án đã 

được tran  tụng tại p iên tòa p úc t ẩm, Hội đồng xét xử n ận địn  n ư sau: 

[1] Về tố tụng: K áng cáo của bị cáo Nguyễn T ái Ng trong t ời  ạn p áp 

luật quy địn , yêu cầu k áng cáo p ù  ợp với quy địn  của p áp luật nên Tòa án 

n ân tỉn  Long An t ụ lý xét xử t eo t ủ tục p úc t ẩm l  có căn cứ t eo quy 

địn  của Bộ luật Tố tụng  ìn  sự. 

[2] Về nội dung: Lời k ai n ận của bị cáo tại p iên tòa p úc t ẩm t ống 

n ất với lời k ai tại p iên tòa sơ t ẩm, p ù  ợp với các c ứng cứ có trong  ồ sơ 

vụ án có đủ cơ sở kết luận: K oảng 17 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2021, tại ấp 5, 

xã Đ,  uyện Đ, tỉn  Long An, Nguyễn T ái Ng do tức giận về việc Đin  Công 

Tr có   n  vi đán  gây t ương tíc  c o Ng v  em  ọ của Ng là Nguyễn T an  C 

nên Ng đã có   n  vi dùng 01 con dao d i 40cm, lưỡi bằng kim loại m u đen d i 

28cm c ém 01 cái t eo  ướng từ p ải sang trái trúng v o b n tay của Tr gây 

t ương tíc  với tỷ lệ tổn t ương cơ t ể l  14%. 

H n  vi của bị cáo Nguyễn T ái Ng đã đủ yếu tố cấu t  n  tội “Cố ý gây 

t ương tíc ” theo quy địn  tại Điều 134 của Bộ luật Hìn  sự, do bị cáo sử dụng 
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dao l   ung k í nguy  iểm gây t ương tíc  c o bị  ại với tổng tỷ lệ t ương tíc  

là 14% nên Tòa án cấp sơ t ẩm xét xử bị cáo t eo điểm đ k oản 2 Điều 134 của 

Bộ luật Hìn  sự là có căn cứ, đúng người đúng tội, k ông oan c o bị cáo. 

[3] Khi quyết địn   ìn  p ạt, Tòa án cấp sơ t ẩm đã xem xét các tìn  tiết 

giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự c o bị cáo n ư: Bị cáo t  n  k ẩn k ai báo, ăn 

năn  ối cải, bị cáo p ạm tội trong trường  ợp bị kíc  động về tin  t ần do   n  

vi trái p áp luật của nạn n ân gây ra, bị cáo đã tự nguyện nộp một p ần tiền để 

bồi t ường, k ắc p ục  ậu quả c o bị  ại, bị  ại có đơn xin giảm n ẹ  ìn  p ạt 

c o bị cáo là các tìn  tiết giảm n ẹ t eo quy địn  tại điểm b, e, s k oản 1, k oản 

2 Điều 51 của Bộ luật Hìn  sự và áp dụng k oản 1 Điều 54 của Bộ luật Hìn  sự 

để xử p ạt bị cáo 01 năm 06 t áng tù là đúng người, đúng tội, k ông oan c o bị 

cáo. 

[4] Xét k áng cáo của bị cáo: Bị cáo Nguyễn T ái Ng k áng cáo xin giảm 

n ẹ  ìn  p ạt có bổ sung tìn  tiết đã nộp tiền k ắc p ục  ậu quả 

36.997.800đồng t eo n ư quyết địn  của bản án sơ t ẩm, bị cáo có  o n cản  

gia đìn  k ó k ăn có xác n ận của c ín  quyền địa p ương đây l  tìn  tiết giảm 

n ẹ t eo k oản 2 Điều 51 của Bộ luật Hìn  sự m  cấp sơ t ẩm c ưa áp dụng nên 

cần xem xét c o bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử c ấp n ận k áng cáo của bị cáo, 

sửa Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 158/2022/HS-ST ng y 30 t áng 11 năm 2022 của 

Tòa án n ân dân  uyện Đức Hòa, tỉn  Long An, n ư đề ng ị của Kiểm sát viên 

tại p iên tòa. 

[5] Về án p í: Bị cáo Nguyễn T ái Ng không p ải c ịu án p í  ìn  sự 

phúc t ẩm do kháng cáo được c ấp n ận. 

[6] Các quyết địn  k ác của bản án sơ t ẩm k ông có k áng cáo, k áng 

ng ị t eo t ủ tục p úc t ẩm có  iệu lực p áp luật kể từ ng y  ết t ời  ạn k áng 

cáo, k áng ng ị t eo t ủ tục p úc t ẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH: 

1. Căn cứ điểm b k oản 1 Điều 355 v  điểm c k oản 1 Điều 357 của Bộ 

luật Tố tụng  ìn  sự; 

C ấp n ận k áng cáo của bị cáo Nguyễn T ái Ng; Sửa một p ần Bản án 

hình sự sơ t ẩm số: 158/2022/HS-ST ng y 30 t áng 11 năm 2022 của Tòa án 

n ân dân  uyện Đức Hòa, tỉn  Long An. 

2. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn T ái Ng p ạm tội “Cố ý gây t ương tíc ”. 

Căn cứ v o điểm đ k oản 2 Điều 134; điểm b, e, s k oản 1, k oản 2 Điều 

51; k oản 1 Điều 54; Điều 38; Điều 50 của Bộ luật Hình sự; 

Xử p ạt: Bị cáo Nguyễn Thái Ng 01 (một) năm tù. T ời  ạn c ấp   n  

 ìn  p ạt tù được tín  từ ng y bị cáo t i   n  án. 
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3. Về trác  n iệm dân sự: Căn cứ Điều 46, Điều 48 của Bộ luật Hìn  sự, 

các Điều 584, 585, 586, 590 của Bộ luật Dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn T ái Ng 

bồi t ường tiếp c o bị  ại Đin  Công Tr số tiền l  36.997.800đồng. 

Tiếp tục tạm giữ số tiền 36.997.800đồng đồng t eo biên lai t u số 

0000235 ngày 17/3/2023 tại Cục T i   n  án dân sự tỉn  Long An để đảm bảo 

thi hành án. 

Kể từ ng y bản án có  iệu lực p áp luật  oặc có đơn yêu cầu t i   n  án 

của người được t i   n  án c o đến k i t i   n  án xong, bên p ải t i   n  án 

còn p ải c ịu k oản tiền lãi của số tiền còn p ải t i   n  án t eo mức lãi suất 

quy địn  tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường  ợp 

p áp luật có quy địn  k ác. 

4. Về án p í: Áp dụng Điều 135, 136 của Bộ luật Tố tụng  ìn  sự v  Điều 

23 Ng ị quyết 326/2016/UBTVQH14 ng y 30/12/2016 của Ủy ban t ường vụ 

Quốc  ội, bị cáo Nguyễn T ái Ng không p ải c ịu án p í  ìn  sự p úc t ẩm. 

5. Các quyết địn  k ác của bản án sơ t ẩm k ông có k áng cáo, k áng 

ng ị t eo t ủ tục p úc t ẩm có  iệu lực p áp luật kể từ ng y  ết t ời  ạn k áng 

cáo, k áng ng ị t eo t ủ tục p úc t ẩm. 

Bản án p úc t ẩm có  iệu lực p áp luật kể từ ng y tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉn  Long An; 

- TAND  uyện; 

- VKSND  uyện; 

- C i cục THADS  uyện; 

- CQĐT Công an  uyện; 

- Bị cáo; 

- Người t am gia tố tụng k ác; 

- Sở Tư p áp tỉn  Long An; 

- Lưu  ồ sơ, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Dương Ngọc Thành 

 

 


